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Đề thi gồm có: 02 trang 
§Ò bµi
Bài 1 (2,0 điểm)
Cho sơ đồ phản ứng: H2SO4  +  X →   Fe2(SO4)3  + H2O +  SO2 ↑

X có thể là những chất nào? Viết PTHH.

Bài 2 (2,0 điểm)
1.Trong công nghiệp H2SO4được điều chế từ quặng pirit sắt. 
Viết PTHH và tính khối lượng dung dịch axit H2SO4 98% điều chế được từ 1tấn quặng pirit sắt chứa 60% FeS2. Biết hiệu suất của quá trình là 80%.

2. Quặng nhôm có Al2O3 lẫn với tạp chất là Fe2O3 và SiO2. Làm thế nào để thu được Al2O3 từ quặng trên? Viết phương trình hóa học.  
Bài 3 (2,0 điểm)
1. Hãy viết công thức hóa học và gọi tên các chất: 2 oxit axit ở điều kiện thường là chất khí; 1 oxit axit ở điều kiện thường là chất lỏng; 2 oxit axit ở điều kiện thường là chất rắn? Viết phương trình hóa học xảy ra khi cho các oxit đó phản ứng với dung dịch NaOH loãng dư.
2.Chỉ được dùng quì tím hãy nhận biết các dung dịch sau: HCl, Ba(OH)2, Na2SO4,  KOH, H2SO4 bằng phương pháp hoá học.
Bài 4 (2,0 điểm)
 Trung hòa 250 ml dung dịch A có chứa đồng thời HCl 0,5M và H2SO4 x M phải dùng 250 ml dung dịch B có chứa Ba(OH)2 0,16M và NaOH 0,54M. Sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Tính x và m.          

Bài 5 (2,0 điểm)
Hỗn hợp X gồm Al2O3, Fe2O3, CuO và Na2O. Cho X vào nước dư, thu được chất rắn A, dung dịch B. Khi cho chất rắn A vào dung dịch NaOH dư thu được chất rắn C và dung dịch hỗn hợp E. Cho dòng khí CO dư đi qua ống đựng chất rắn C thu được chất rắn F. Cô cạn E thu được chất rắn H. Cho từ từ dung dịch HCl dư vào B được dung dịch D, cô cạn D được chất rắn G. Hãy lập luận, viết các phản ứng hóa học xảy ra cho biết các chất tương ứng với các kí hiệu A, B, C, E, F, H, G trong các thí nghiệm trên.

Bài 6 (2 điểm)
Đốt cháy hoàn toàn m gam một mẩu cacbon chứa 8% tạp chất trơ bằng oxi thu được 2,24 lit hỗn hợp A gồm 2 khí (ở đktc). Sục từ từ A vào 40 ml dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2​1M và KOH 0,5M, sau phản ứng thu được 5,91 gam kết tủa.

a. Viết PTHH của các phản ứng xảy ra.

b. Tính m và thể tích khí oxi (đktc) đã dùng.

Bài 7 (2,0 điểm)
         1. Cho m gam hỗn hợp gồm Ba và Al vào 200 gam nước (dư), phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch A và 8,96 lít khí (đktc) bay ra, đồng thời thấy còn lại 5,4 gam chất rắn không tan. Hãy xác định % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.Tính nồng độ % của dung dịch A. 

       2. Trộn V1 lít dung dịch HCl 0,6 M với V2 lít dung dịch NaOH 0,4 M thu được dung dịch A. Tính V1, V2 biết rằng 0,6 lít ddA có thể hòa tan hết 1,02 gam Al2O3( coi sự pha trộn không làm thay đổi thể tích dung dịch)

Bài 8 (2,0 điểm) 
Hòa tan 17,94 gam hỗn hợp 2 kim loại kiềm A và B có cùng khối lượng bằng nhau vào 500 gam H2O thu được 500ml dung dịch có khối lượng riêng D = 1,03464g/ml. Xác định A và B. (Biết kim loại kiềm đều có hóa trị I,đều tan trong nước, thuộc các k/loại sau: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr)
 
Bài 9 (2,0 điểm.

1. Em hãy kể những dụng cụ thí nghiệm và cho biết mục đích của thí nghiệm trong hình vẽ sau:
                                                                                            [image: image1.jpg]Véi nuée
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2. Nêu hiện tượng, giải thích và viết PTHH xảy ra trong mỗi thí nghiệm sau: 

a/ Sục khí CO2 cho đến dư vào nước vôi trong.

b/ Nhỏ dung dịch HCl vào ống nghiệm có chứa bột CuO.

c/ Nhỏ từ dung dịch H2SO4 đặc vào cốc thủy tinh có chứa sẵn một ít đường trắng. 
Bài 10 (2,0 điểm)
Cho 10 gam oxit của kim loại M có hóa trị II tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 24,5% thu được dung dịch muối có nồng độ 33,33% (dung dịch A). Làm lạnh dung dịch A thấy có 15,625 gam chất rắn X tách ra, phần dung dịch bão hòa có nồng độ 22,54% (dung dịch B). Xác định kim loại M và công thức chất rắn X.
(Học sinh được sử dụng máy tính bỏ túi và bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học)
                                                                (Hết)
Họ và tên thí sinh: ..........................................................Số báo danh: ................. Phòng thi: .............
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HƯỚNG DẪN CHẤM
Môn:  Hóa học - Lớp 9
	Bài
	Nội dung
	Điểm

	Bài 1
	Viết đúng 1 PTHH được 0,25 điểm (PTHH không cân bằng hoặc cân bằng sai trừ ½ số điểm)
	2,0

	
	 X có thể là: Fe, FeO, Fe3O4, Fe(OH)2, FeS, FeS2, FeSO3, FeSO4
(1)  6H2SO4  +    2Fe →   Fe2(SO4)3  + 6H2O +  3SO2 ↑
(2) 4H2SO4  +  2FeO →   Fe2(SO4)3  + 4H2O +  SO2 ↑
(3) 10H2SO4  + 2Fe3O4 → 3Fe2(SO4)3  + 10H2O +  SO2 ↑
(4) 4H2SO4  +  2Fe(OH)2 →   Fe2(SO4)3  + 6H2O +  SO2 ↑
(5) 10H2SO4  +  2FeS →   Fe2(SO4)3  + 10H2O +  9SO2 ↑
(6) 14H2SO4  +  2FeS2 →   Fe2(SO4)3  + 14H2O +  15SO2 ↑
(7) 4H2SO4  +  2FeSO3 →   2Fe2(SO4)3  + 4H2O +  3SO2 ↑
(8) 2H2SO4  +  2FeSO4 →   Fe2(SO4)3  + 2H2O +  SO2 ↑
	

	Bài 2
	
	2,0

	
	1.    1. (1 điểm)   PTHH
  4FeS2  +11O2
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  2SO2  +  O2
[image: image3.wmf]25

450

o

VO

C

¾¾¾®

  SO3                  (2)

  SO3  +  H2O  
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 H2SO4                    (3)

Từ (1) (2) (3) ta có chuỗi phản ứng: 

      FeS2  → 2SO2  → 2SO3  → 2H2SO4     (*)
Khối lượng FeS2 có trong 1 tấn quặng


[image: image5.wmf]2
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Theo (*) cứ 1 mol = 120 gam FeS2 tạo ra 2mol = 2.98 = 196 gam H2SO4

           Vậy  cứ  0,6 tấn   FeS2 tạo ra  x tấn H2SO4
→ x = 0,98 tấn
Vì hiệu suất quá trình sản xuất là 80% nên khối lượng  H2SO4 thu được là:                 
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Khối lượng dung dịch H2SO4 98% điều chế được là
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	2. (1 điểm) 

 Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp vào dung dịch HCl dư, lọc bỏ chất không tan SiO2. Phần dung dịch nước lọc cho tác dụng với dung dịch NaOH dư sau đó lọc bỏ kết tủa. Phần dung dịch nước lọc thu được cho sục khí CO2 dư đi qua, tiếp tục lọc lấy chất kết tủa đem rửa sạch và nung đến khối lượng không đổi thì ta thu được Al2O3.

PTHH:  Al2O3  +  6HCl 
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 2AlCl3  +  3H2O

             Fe2O3  + 6HCl   
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2FeCl3   3H2O 

             HCl  +  NaOH
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  NaCl  +  H2O

             AlCl3  +  3NaOH 
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 Al(OH)3  +  3NaCl

            FeCl3  +  3NaOH  
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 Fe(OH)3  +  3NaCl

            Al(OH)3  +  NaOH  
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 NaAlO2  +  2H2O

           CO2  +  NaOH 
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 NaHCO3
           CO2  +  2H2O  +  NaAlO2
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 Al(OH)3  +  NaHCO3
           2Al(OH)3
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	Bài 3
	
	2,0

	
	1. (1 điểm) 

(Kể và gọi tên đúng 1 oxit được 0,1 điểm)

- 2 oxit axit ở điều kiện thường là chất khí: CO2 (cacbon đioxit), 

SO2 (lưu huỳnh đi oxit).  
- 1 oxit axit ở điều kiện thường là chất lỏng: SO3 (lưu huỳnh tri oxit)
- 2 oxit axit ở điều kiện thường là chất rắn: P2O5 ( đi photpho penta oxit), SiO2 ( silic đi oxit).

Phản ứng với dung dịch NaOH dư: ( Viết đúng 1PTHH được 0,1 điểm)
                 CO2 + 2NaOH [image: image18.png]


 Na2CO3 + H2O  

                 SO2 + 2NaOH [image: image19.png]


 Na2SO3 + H2O       

                SO3 + 2NaOH [image: image20.png]


 Na2SO4 + H2O 
               P2O5 + 6NaOH [image: image21.png]


 2Na3PO4 +3H2O

               SiO2 + NaOH(loãng) không xảy ra phản ứng 
2. (1 điểm) 

Lấy mẫu thử để làm thí nghiệm. 
Nhỏ lần lượt các dung dịch trên vào giấy quì tím:                              .....
* Có 1 dd không làm quỳ tím đổi màu, đó là dung dịch Na2SO4  

* Có 2 dd làm quì tím chuyển sang màu đỏ là dd HCl và dd H2SO4          

( nhóm 1)

* Có 2 dd làm quì tím chuyển sang màu xanh đó là dd Ba(OH)2 và   

dd KOH (nhóm 2)                                                                           .....
- Lấy dung dịch Na2SO4  nhỏ vào 2 dung dịch của nhóm 2:
Có 1 dd  xuất hiện kết tuả trắng là dd Ba(OH)2 

         Na2SO4 +    Ba(OH)2 
[image: image22.wmf]®

 BaSO4 
[image: image23.wmf]¯

     +   2NaOH   
Dd không tạo kết tủa là ddịch KOH                                         .....
- Lấy dung dịch  Ba(OH)2  nhỏ vào 2 dung dịch của nhóm 1: 
Có 1 dd xuất hiện kết tuả trắng là dd  H2SO4  
            H2SO4 +    Ba(OH)2    
[image: image24.wmf]®

     BaSO4
[image: image25.wmf]¯

     +    2H2O 
Dd không tạo kết tủa là dung dịch  HCl 

               2HCl +    Ba(OH)2    
[image: image26.wmf]®
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	Bài 4
	 
	2,0

	
	Các PTHH:   Ba(OH)2 + H2SO4 ( BaSO4 + 2H2O                    (1)

                      Ba(OH)2 + 2HCl  ( BaCl2 + H2O                         (2)

                     2 NaOH + H2SO4 ( Na2SO4 + 2H2O                     (3)

                     NaOH + HCl ( NaCl + H2O                                  (4)      
Ta quy đổi thành:  HX  +  MOH  (  MX  +  H2O  *                                 …..
Theo bài ra ta có: 
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[image: image29.wmf]HCl
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 (mol)  
                             nH2SO4 =  0,25. x = 0,25 x (mol)
nHX = nHCl+2.nH2SO4 = 0,125 + 2.0,25x = 0,125 + 0,5x (mol)
nMOH  = nNaOH + 2.nBa(OH)2 = 0,135 + 2.0,04 = 0,215 (mol)                         …..
Theo PTHH *:        nHX =  nMOH  ( 0,125 + 0,5x = 0,215 

· x = 0,18 (M)                                                          ..…
Khi cho hai dd pư với nhau thì ưu tiên tạo kết tủa trước. 

Như vậy pư (1) xảy ra trước.                                                                 ……                                                                                        

Theo (1):  
[image: image30.wmf]224
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( Sau (1) H2SO4 còn dư, lượng BaSO4 được tính theo Ba(OH)2.

Theo (1): 
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	Bài 5
	
	2,0

	
	Vì chất rắn A cho vào dung dịch NaOH thu được dung dịch E. Chứng tỏ Al2O3 dư.

Các phản ứng hóa học xảy ra:

* Cho X vào nước

Na2O + H2O → 2NaOH


(1)

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

(2)

- Rắn A: Fe2O3, CuO và Al2O3.

- Dung dịch B: NaAlO2.
* Cho A vào dung dịch NaOH:

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

(3)

- Rắn C: Fe2O3, CuO 

- Dung dịch hỗn hợp E: NaAlO2 và NaOH dư.

* Cho dòng khí CO dư đi qua C:

CO + CuO → Cu + CO2.


(4)

3CO + Fe2O3 → 2Fe + 3CO2 


(5)
- Rắn F thu được gồm: Fe và Cu kim loại.

* Cô cạn E thu được rắn H: NaAlO2 và NaOH khan.

* Cho dung dịch HCl dư vào B.

4HCl + NaAlO2 → NaCl + AlCl3 + 2 H2O.
(6)

- Dung dịch D: NaCl, AlCl3, HCl dư.

* Cô can D thu được rắn G:  NaCl, AlCl3.   
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	a. Vì   đốt  cháy  hoàn  toàn mẩu  than  nên chỉ  xảy  ra  PTHH sau:

   C  +  O2
[image: image34.wmf]0
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 CO2                                      (1)

Khí A gồm CO2 và O2 dư khi sục từ từ qua dd hh gồm Ba(OH)2 và  KOH thì phản ứng xảy ra theo thứ tự

  CO2  +  Ba(OH)2
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BaCO3  +  H2O        (2)

  CO2  +  2KOH 
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 K2CO3  +  H2O            (3)

  CO2  +  H2O  +  K2CO3
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 2KHCO3        (4)

(hoặc thay(3) và (4) bằng:  CO2  +  KOH 
[image: image38.wmf]¾
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  CO2  +  H2O  +  BaCO3
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 Ba(HCO3)2    (5)

b.
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   nKOH = 0,04.0,5 = 0,02(mol)

nA = 
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Theo PTHH (1): nO2pứ = nCO2( nA = nCO2 + nO2du ( 
[image: image43.wmf]2
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Thể tích khí O2 đã dùng(đktc) là: V = 0,1.22,4 = 2,24 (lit)
Ta thấy 
[image: image44.wmf]3
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TH 1: Ba(OH)2 còn dư

Theo (2) 
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=> nC = 0,03 (mol)

mC = 0,03.12=0,36 (gam)
Khối lượng mẩu than là: m(than) = 
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TH 2: Ba(OH)2 hết và xảy ra phản ứng (5)

Theo (2)(3)(4)(5)
[image: image47.wmf]2
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Theo (1) 
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	1. (1điểm)

Khi cho hh kim loại Ba và Al vào nước, các pư xảy:

Ba + 2H2O →  Ba(OH)2 + H2 


(1)

 x 

      x               x

2Al + Ba(OH)2 + 2H2O →  Ba(AlO2)2 + 3H2 
(2)

2x  
 x



               3x

Vì sau pư còn lại chất rắn không tan. Nên Al phải còn dư.

Đặt x = số mol của Ba trong hỗn hợp ban đầu.

Theo (1, 2) ta có phương trình về số mol H2 giải phóng:
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	2. (1,25 điểm)

Ta có : nHCl = 0,6.V1 (mol) ;    nNaOH = 0,4.V2 ;     V1  + V2 = 0,6 (lit)
PTHH:     HCl  +  NaOH   
[image: image55.wmf]®

 NaCl +  H2O    (1)

Dd A có thể hòa tan Al2O3 
[image: image56.wmf]®

 Trong A có HCl hoặc NaOH dư.         .....

+ Trường hợp 1: Trong A có HCl dư.

                         6HCl  +  Al2O3   
[image: image57.wmf]®

 2AlCl3 +  3H2O    (2)                  

Theo (2) nHCl = 6.nAl2O3 = 6. 
[image: image58.wmf]1,02

0,06(mol)

102

=


Theo (1) nHClpư = nNaOH = 0,4.V2
·     0,4.V​2 + 0,06  = 0,6.V​1
 Và    V1  + V2    = 0,6    


[image: image59.wmf]®

 V1 = 0,3   ; V​2  = 0,3 (lit)                                                 ....

+ Trường hợp 2: Trong A có NaOH dư.

                         2NaOH  +  Al2O3   
[image: image60.wmf]®

 2NaAlO2 +  H2O    (3)        

Theo (3) nNaOH = 2.nAl2O3 = 2. 
[image: image61.wmf]1,02

0,02(mol)

102

=


Theo (1) nNaOHpư = nHCl = 0,6.V1
·     0,6.V​1 + 0,02  = 0,4.V​2
  Và    V1  + V2    = 0,6    


[image: image62.wmf]®

 V1 = 0,22(lit)   ; V​2  = 0,38 (lit) 
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	Gọi CT chung của 2 k/loại kiềm A,B là R ( MA< MR < MB)

Ta có PTHH:   2R  +  2H2O   
[image: image63.wmf]®

 2ROH +  H2 

Áp dụng ĐLBTKL ta có: 17,94 + 500 = 500.1,03464 + mH2


[image: image64.wmf]®

 mH2 = 0,62 (g) 
[image: image65.wmf]®

 nH2 = 0,31 (mol)

Theo PTHH nR = 2.nH2 = 2.0,31 = 0,62 (mol)


[image: image66.wmf]®

MR = 
[image: image67.wmf]17,94

0,62

 = 28,9 
[image: image68.wmf]®

 MA < 28,9 < MB
Theo bài ra mA = mB = 
[image: image69.wmf]17,94

2

 = 8,97

Ta có 0 < nA < 0,62 
[image: image70.wmf]®

 0 < 
[image: image71.wmf]A

8,97

M

 < 0,62 
[image: image72.wmf]®

 MA > 14,5


[image: image73.wmf]®

 14,5 < MA < 28,9 ; A là kloại kiềm 
[image: image74.wmf]®

 A là Na.


[image: image75.wmf]®

nA = 
[image: image76.wmf]8,97

23

 = 0,39 mol 
[image: image77.wmf]®

 nB = 0,62 – 0,39 = 0,23 (mol)

MB = 
[image: image78.wmf]8,97

0,23

 = 39  
[image: image79.wmf]®

 B là K  
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	1.- Các dụng cụ thí nghiệm: Giá thí nghiệm, cốc thủy tinh, đũa thủy tinh, phễu, giấy lọc.

- Mục đích thí nghiệm: Pha chế dung dịch Ca(OH)2 (nước vôi trong)                                                                 
	0,5

0,25

	
	2.
a/ Khi sục  CO2 vào nước vôi trong thấy nước vôi trong bị đục, sục tiếp CO2 vào thấy dd trở nên trong suốt, vì lúc đầu lượng Ca(OH)2 còn nhiều(dư) nên tạo ra muối trung hòa ko tan, sau đó CO2 dư sẽ  tác dụng với CaCO3↓ tạo ra muối axit là muối tan:

Ca(OH)2 +  CO2 → CaCO3↓ + H2O
CO2 +  CaCO3 +  H2O   →  Ca(HCO3)2  
b/ Chất rắn màu đen tan dần thành dung dịch màu xanh.

    CuO +  2HCl   →  CuCl2    +    H2O

c/  Màu trắng của đường chuyển dần sang màu vàng nâu, rồi sang màu đen(than), khối màu đen xốp bị bọt khí đẩy lên khỏi miệng cốc. 
Do H2SO4 rất háo nước, chiếm nước của các chất hữu cơ(đường) biến chúng thành than (cacbon). Sau đó H2SO4 đặc lại oxi hóa cacbon thành khí CO2, chất khí thoát ra đẩy cột than lên.

C12H22O11   
[image: image80.wmf]24

HSO

¾¾¾®

   12C + 11 H2O    

 2H2SO4  +  C     →  CO2  + 2SO2  +  2H2O    
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	· Xác định M

Đặt số mol của oxit của kim loại M (MO) là x mol. 

              MO  + H2SO4  →  MSO4  +  H2O                                     .....
   mol      x             x                  x

Khối lượng dung dịch H2SO4 là : 
[image: image81.wmf]x

x

400

5

,

24

100

.

98

=

(gam)

Theo bảo toàn khối lượng : moxit + mddaxit = mddA
            → mddA = 10 + 400x (gam)                                                    .....
Nồng độ % của dung dịch muối: C% = 
[image: image82.wmf])

400

10

(

)

96

(

x

x

M

+

+

.100% =33,33% (1)

Theo bài ra, ta có: (M +16)x = 10   (2)                                              ….
Giải hệ (1) và (2), ta có: x = 0,125 và M = 64 và kim loại cần tìm là Cu.

                                                                                                           …..
· Xác định chất rắn X

- Gọi công thức của chất rắn X là: CuSO4.nH2O, số mol tương ứng là a.

- Khối lượng CuSO4 trong dd A là: 0,125.160 = 20 (gam)

- Khối lượng dd A là: mddA = 10 + 400.0,125 = 60 (gam)            …..
- Khối lượng dd B là: mddB = mddA – mX = 60 – 15,625 = 44,375 (gam)

Ta có: C%(ddB) = 
[image: image83.wmf]%

54

,

22

%

100

.

375

,

44

160

20

=

-

a


→ a 
[image: image84.wmf]»

0,0625 → 0,0625(160 + 18n) = 15,625 → n= 5

Vậy công thức của X là: CuSO4.5H2O
	0,25
0,25

0,25

0,25
0,5

0,5


- Phương trình hóa học : nếu sai cân bằng hay thiếu điều kiện thì trừ ½ số điểm dành cho phương trình hóa học  đó.

- Bài toán giải theo cách khác đúng kết quả,  lập luận hợp lý vẫn đạt điểm tối đa. nếu tính toán nhầm lẫn dẫn đến kết quả sai  trừ ½ số điểm dành cho nội dung đó. Nếu dùng kết quả sai để giải tiếp thì không chấm điểm các phần tiếp theo
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